Mẫu số 03
DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh năm 2021

	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản
	Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	01
	Nghị quyết
	Số 04/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2016
	 Về Danh mục đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu và ngân sách thành phố

	Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số  01/2021/NQ-HĐND ngày 17   tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Tây Ninh về Danh mục đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu và ngân sách thành phố; Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (giai đoạn 2021-2025) nguồn vốn ngân sách thành phố Tây Ninh


	24/12/2021

	02
	Nghị quyết
	 Số 02/2017/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2017 

	Về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (giai đoạn 2016-2020) nguồn vốn ngân sách thành phố

	Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số  01/2021/NQ-HĐND ngày 17   tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Tây Ninh về Danh mục đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu và ngân sách thành phố; Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (giai đoạn 2021-2025) nguồn vốn ngân sách thành phố Tây Ninh

	24/12/2021

	03
	Nghị quyết
	Số 01/2019/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2019
	Về sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 15 ngày 12 tháng 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (giai đoạn 2016-2020) nguồn vốn ngân sách thành phố
	Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số  01/2021/NQ-HĐND ngày 17   tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Tây Ninh về Danh mục đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu và ngân sách thành phố; Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (giai đoạn 2021-2025) nguồn vốn ngân sách thành phố Tây Ninh


	24/12/2021

	04
	Nghị quyết
	Số 17/2019/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2019
	Về sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Tây Ninh về sửa đổi, bổ sung điều 1 của Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Tây Ninh về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (giai đoạn 2016-2020) nguồn vốn ngân sách thành phố Tây Ninh

	[bookmark: _GoBack]Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số  01/2021/NQ-HĐND ngày 17   tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Tây Ninh về Danh mục đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu và ngân sách thành phố; Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (giai đoạn 2021-2025) nguồn vốn ngân sách thành phố Tây Ninh
	24/12/2021

	05
	Nghị quyết
	Số 01/2020/NQ-HĐND ngày 26 tháng 6 năm 2020
	 Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND và sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Tây Ninh về sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Tây Ninh về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (giai đoạn 2016-2020) nguồn vốn ngân sách thành phố

	Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số  01/2021/NQ-HĐND ngày 17   tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Tây Ninh về Danh mục đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu và ngân sách thành phố; Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (giai đoạn 2021-2025) nguồn vốn ngân sách thành phố Tây Ninh


	24/12/2021

	06
	Nghị quyết
	Số 19/2019/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2019
	 Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (giai đoạn 2021-2025) nguồn vốn ngân sách thành phố Tây Ninh

	Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số  01/2021/NQ-HĐND ngày 17   tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Tây Ninh về Danh mục đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu và ngân sách thành phố; Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (giai đoạn 2021-2025) nguồn vốn ngân sách thành phố Tây Ninh

	24/12/2021

	07
	Quyết định
	Số 07/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2016
	Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tây Ninh
	Bị thay thế bởi Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tây Ninh


	17/9/2021

	08
	Quyết định
	Số 03/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2016 
	Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thành phố Tây Ninh
	Bị thay thế bởi Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thành phố Tây Ninh

	15/11/2021

	09
	Quyết định
	Số 04/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2016 
	Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường  thành phố Tây Ninh
	Bị thay thế bởi Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Tây Ninh


	6/12/2021

	Tổng cộng: 09 văn bản quy phạm pháp luật (06 Nghị quyết, 03 Quyết định)




